
 

 

 

 

 

 

 

 

＊ Chúng tôi không thu gom rác vào thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày cuối năm, đầu năm (từ ngày 31 tháng 12 

đến ngày 3 tháng 1). 

＊ Chúng tôi thu gom rác như bình thường ngay cả vào ngày lễ và ngày nghỉ trừ những ngày nêu trên. 

＊ Rác cỡ lớn thì không được vứt tại nơi thu gom. 

＊ Khi đổ rác cháy được và rác không cháy được ở nơi thu gom rác, hãy cho rác vào túi được chỉ định của 

khu vực Kodama. 

＊ Vui lòng đảm bảo phân loại rác và xin hãy nỗ lực trong việc giảm lượng rác thải. 

Phân khu 

Khu vực A Khu vực B Khu vực C 
Uetake・Sekiguchi・

Shikenzaike・ 

Motoabo・Yokaichi・

Harashinden・

Kumanodo・Motohara 

Shinjuku・Ikeda・Ninomiya・

Niisato・ 

Maegumi・Nakaniisato・Kobama・

Nukui・Hido・Watarusehonmachi・

Watarusenakamachi・
Watarusekamimachi 

Shimoaguhara 
Kamiaguhara 
Yano 

Rác cháy 
được Thứ Hai và thứ Năm Thứ Ba và thứ Sáu Thứ Hai và thứ 

Năm 

Rác không 
cháy được 

Thứ Hai 
 của tuần thứ 1 và thứ 3 

Thứ Ba 
 của tuần thứ 1 và thứ 3 

Thứ Ba của tuần 
thứ 2 

Rác tài 
nguyên 

Thứ Tư tuần thứ 1 và thứ 3 Thứ Tư tuần thứ 1 và thứ 3 Thứ Ba tuần thứ 4 
【Đối tượng】Lon thức uống, chai, chai nhựa PET・Bình xịt (Bình gas mini) 

※Vui lòng tháo nắp chai, tháo nhãn của chai nhựa PET. 

※Bình xịt thì hãy vứt sau khi sử dụng hết (Không đục lỗ).    

Rác độc hại 

【Ngày thu gom】 ngày 28 tháng 6（thứ Tư,）・ngày 24 tháng 1（thứ Tư,） 

【Đối tượng】 Pin khô (trừ loại pin có thể sạc lại nhiều lần), nhiệt kế (có thủy ngân), đèn 

huỳnh quang ống 

※Ngoài những ngày ghi ở trên, Bosai-Kankyo-Ka (Phòng Phòng chống Thiên tai Môi 

trường) hoặc Kamiizumi-Sogo-Shisho (Văn phòng Chi nhánh chung Kamiizumi) chỉ thu gom 
đèn huỳnh quanq ống. 

Rác cỡ lớn 

・Trực tiếp mang đến Koyamagawa Clean Center ( từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mỗi 10kg rác 

gia đình sẽ mất phí 40 yên.) 

・Thu gom theo yêu cầu（Chúng tôi đến nhà bạn để thu gom vào thứ Tư tuần thứ 2 hàng 

tháng. Chúng tôi không vào trong khu nhà. Có mất phí. Xin hãy đăng ký trước ngày thu gom 

rác ít nhất 1 tuần.） 

Đồ điện gia 
dụng nhỏ 

・Thu gom theo sự kiện: ngày  2 tháng 7（Chủ Nhật)・28 tháng1 ngày（Chủ 

Nhật)  
・Thu hồi bằng thùng (thu theo địa điểm)（Đồ mang vứt có thể nhét vừa miệng thùng thu 

hồi: 15cm × 30cm）【Nơi thu gom】Tầng 2 tòa thị chính, trước Phòng Phòng phòng chống 

thiên tai môi trường; bên trong tòa nhà văn phòng chi nhánh chung Kamiizumi  

・Thu hồi theo cách gửi đi: do (Ctcp) Renet Japan Recycle thực hiện. Để xác nhận chi tiết 

xin hãy xem tại trang chủ của thành phố.  

THÔNG BÁO VỀ NGÀY THU GOM RÁC NĂM 2023 

 

Xin hãy sử dụng ứng dụng phân loại rác 

đang được chia sẻ của khu vực Kodama,  

download miễn phí.  

 

 

 

Ứng dụng Android Ứng dụng iOS  

 

Tại nơi thu gom rác bao gồm nơi thu gom “rác cháy được và 

rác không cháy được”, “rác tài nguyên” và “rác độc hại”. 

Nơi thu gom rác được quản lý hợp lý bởi sự hợp tác của 

cộng đồng địa phương. 

Vui lòng mang rác đến nơi thu gom trước 8:00 sáng vào 

ngày thu gom, và không mang rác ra vứt vào hôm khác với 

ngày được chỉ định. 

 



（Lưu ý）・Có những thứ có thể không được tiếp nhận, ví dụ như phụ tùng xe ô tô, chất thải nông nghiệp và 

chất thải xây dựng. 

・Sản phẩm theo Luật Tái chế Thiết bị Gia dụng (Tivi, điều hòa, máy giặt, máy sấy quần áo, tủ lạnh/tủ 

đông) không thể vứt ở nơi thu gom rác.  

・Đồ điện gia dụng nhỏ là các thiết bị điện tử khác với các sản phẩm theo Luật Tái chế Thiết bị Gia dụng nêu  

trên. 

・Cách xử lý máy vi tính cá nhân, có thể vứt tại sự kiện thu gom hoặc thùng thu gom (địa điểm thu) 

hoặc vui lòng liên hệ với nhà sản xuất máy vi tính cá nhân của bạn. 

・Về cách đổ rác, vui lòng tham khảo "CÁCH ĐỔ RÁC GIA ĐÌNH". 

Liên hệ ■Bosai-Kankyo-Ka của tòa thị chính ℡ 0495-77-2124 

 ■Kamiizumi-Sogo-Shisho ℡ 0274-52-3271 

 ■Koyamagawa Clean Center  ℡ 0495-22-8200 

  



 

 

・Nơi thu gom rác được quản lý hợp lý với sự hợp tác của 

cộng đồng địa phương.  

・Chúng tôi không thu gom đối với những rác không tuân thủ 

đúng theo ngày giờ và cách vứt. 

・Về ngày thu gom, xin hãy xem tại “THÔNG BÁO VỀ NGÀY 

THU GOM RÁC”. 

Xin hãy sử dụng ứng dụng phân loại rác 

đang được chia sẻ của  khu vực 

Kodama, download miễn phí.  

  
 

Ứng dụng Android  
 

Ứng dụng iOS  

 

■ Rác cháy được; Rác không cháy được; Rác độc hại ■ 

Phân loại Rác có thể vứt Những điểm cần lưu ý 

Rác cháy 

được 

Rác tươi, giấy vụn, tã giấy 

(đã bỏ chất bẩn), Nhựa, sản 

phẩm vinyl (trừ tấm vinyl 

dùng cho nông nghiệp), v.v. 

◆Vui lòng sử dụng túi rác (dành cho rác cháy được) được chỉ 

định chung của khu vực Kodama. 

◆Rác tươi thì vui lòng làm ráo hết nước. 

◆Rác không cho vừa túi rác được chỉ định là rác cỡ lớn nên 

hãy mang đến Koyamagawa Clean Center (Trung tâm làm sạch 

Koyamagawa) hoặc sử dụng thu gom theo yêu cầu. 

Rác 

không 

cháy 

được 

Chén bát đĩa, sản phẩm kim 

loại, ô, đồ điện gia dụng nhỏ 

(trừ điện gia dụng 4 hạng 

mục), v.v. 

◆Vui lòng sử dụng túi rác (dành cho rác không cháy được) 

được chỉ định chung của khu vực Kodama. 

◆Lon đồ hộp thì vui lòng lấy ra hết đồ bên trong và rửa trước 

khi vứt. 

◆Thủy tinh bị vỡ thì vui lòng gói bằng giấy v.v. trước khi cho vào 

túi rác để tránh nguy hiểm. 

Rác độc 

hại 

(2 lần / 

năm) 

Ống đèn huỳnh quang, pin 

khô (trừ pin có thể sạc lại 

nhiều lần) ,nhiệt kế (có thủy 

ngân) 

 

 

◆Không để nguyên trong túi hoặc hộp. 

◆Bóng đèn (trừ loại ống huỳnh quang) được phân loại là rác 

không cháy được. 

◆Ống huỳnh quang vỡ cũng được phân loại là rác không cháy được. 

◆Nơi thu gom, chúng tôi thông báo trong công báo của thành 

phố, v.v. 

◆Pin sạc lại nhiều lần, hãy dùng băng dính quấn lại 2 đầu điện 

cực rồi bỏ vào hộp tái chế pin sạc lại nhiều lần loại nhỏ 

(Kogata-Judenshiki-Denchi-Risaikuru BOX) được đặt ở Bosai-

Kankyo-Ka (Phòng phòng chống thiên tai môi trường), Chuo-

Kominkan (Trung tâm cộng đồng Chuo), Kamiizumi-Sogo-

Shisho (Văn phòng Chi nhánh chung Kamiizumi) hoặc các cửa 

hàng bán thiết bị điện gia dụng. 
 

■ Ống đèn huỳnh quang ■ 

Ngoài những ngày thu gom rác độc hại, có thể thu gom đèn huỳnh quang tại quầy tiếp tân của Bosai-Kankyo-

Ka (Phòng phòng chống thiên tai và Môi trường) hoặc Kamiizumi-Sogo-Shisho (Văn phòng Chi nhánh chung 

Kamiizumi). 

CÁCH ĐỔ RÁC GIA ĐÌNH Bản lưu trữ 



■ Rác cỡ lớn ■ 

○Trực tiếp mang đến 

Bạn có thể trực tiếp mang 

rác cỡ lớn đến       

Koyamagawa Clean Center. 

Có một số loại rác không được tiếp nhận, vì vậy xin hãy xác nhận trước khi mang rác đến. 

Nơi mang đến 「Koyamagawa Clean Center」Higashi-Ikakko 151-1, Honjo  ℡ 0495-22-8200 

Ngày và giờ tiếp nhận  Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ kỳ nghỉ tết lịch cuối năm đầu năm) 

           8:40 sáng～12:00 trưa, 1:00 chiều～4:30 chiều 

Phí xử lý  Rác gia đình: 40 yên / 10kg. 

Để xác nhận địa chỉ của bạn tại khu vực Kodama, bạn cần mang theo giấy tờ chứng minh cá nhân (bằng lái xe,  

v.v.). 

○Thu gom theo yêu cầu (Phía thu gom được ủy thác sẽ đến nhà bạn để thu gom rác. Tuy nhiên, sẽ không 

 vào bên trong khu nhà.) 

Đăng ký:  Trước ngày thu gom 1 tuần trở lên, xin hãy đăng ký bằng đơn tại quầy tiếp tân của tòa thị 

chính hoặc văn phòng chi nhánh chung. Trả phí, và nhận nhãn dán thu gom. Tối đa 5 đồ / 1 lần thu gom, 

phí khác nhau tùy thuộc vào hạng mục.  

Liên hệ:  Bosai-Kankyo-Ka của tòa thị chính ℡ 0495-77-2124 

    Chiiki-Somu-Ka (Phòng tổng vụ khu vực) của Văn phòng chi nhánh ℡ 0274-52-3271 

Ngày và giờ thu gom:  Thứ tư của tuần thứ 2 hàng tháng (Nếu ngày thu gom rơi vào ngày Lễ thì thu 

gom vào ngày hôm sau)  Vui lòng dán nhãn thu gom và mang ra bên ngoài trước 8:30 sáng. 

 

■ Rác tài nguyên ■ ☆ Hãy hợp tác trong việc tái chế rác tài nguyên !.  

※ Khi vứt rác tài nguyên, vui lòng sử dụng hết đồ bên trong và rửa sạch bằng nước. Ngoài ra, nắp kim loại 

Cách phân loại rác tài nguyên 

L
o
n
 

〇 Lon đồ uống ‥‥ Những đồ có ký hiệu tái chế 

・ Lon đồ hộp ‥‥ Hãy vứt là Rác không cháy được 

・ Lon nhôm・ Lon sắt ‥‥ Không cần phải để riêng mỗi loại 

※ Vui lòng phân loại riêng đối với các khu vực thực hiện ‘thu hồi rác tài nguyên tập thể’ 
C

h
a
i c

á
c
 lo

ạ
i 

〇 Chai tái sử dụng ‥‥‥‥ Chai rượu 1,8 lít, chai bia 

〇 Chai khác ‥‥ Chai đồ uống khác chai tái sử dụng cần được rửa sạch sẽ 

・ Chai bị vỡ ‥‥‥ Rác không cháy được. 

C
h

a
i 

n
h
ự

a
 

P
E

T
 

〇 Những chai có ký hiệu tái chế như hình bên phải 

・ Không vứt chai nhựa có màu trắng đục, có màu, có nhiều vết bẩn         

   (Hãy vứt vào rác cháy được). 

・ Chai nhựa PET thì vui lòng làm sạch và tháo nhãn. 

B
ìn

h
 x

ịt 

〇 Bình xịt (Bình gas mini, thuốc diệt côn trùng, sơn, chai xịt tóc…) sử dụng hết rồi đem vứt. (Hãy 

tháo nắp, không đục lỗ.) 

Rác không nhét vừa vào túi được chỉ định, là rác cỡ 

lớn. Có những cách sau đây để vứt rác cỡ lớn. 



thì vứt vào rác không cháy được, nắp nhựa vứt vào rác cháy được. Thùng bìa các-tông thì không được thu 

gom dù bạn bỏ tại nơi thu gom. Hãy vứt theo Thu hồi rác tài nguyên tập thể..  Khi vứt thùng bìa các-tông ở 

nơi thu gom thì cần phải cho vào túi rác (dành cho rác cháy được) được chỉ định chung của khu vực 

Kodama. 

■ Thu hồi rác tài nguyên tập thể ■ 

Rác tài nguyên như giấy cũ, vải cũ, lon và chai, v.v. được thu hồi theo các tổ chức tái chế địa phương (PTA, 

khu hành chính, v.v.) tiến hành. Để biết ngày thu hồi và nơi thu hồi, vui lòng liên hệ với các tổ chức có liên quan. 

※ Các thùng chuyên để thu hồi lon, v.v. được cộng đồng địa phương quản lý. 

■ Về cách xử lý thiết bị điện gia dụng ■ 

Sản phẩm theo Luật Tái chế Thiết bị điện gia dụng (Ti vi, điều hòa, máy 

giặt, máy sấy quần áo, tủ lạnh (tủ đông)...) không thể vứt ở nơi thu gom. 

Hãy vứt theo các cách dưới đây: 

 

○Ủy thác cho cửa hàng bán thiết bị điện gia dụng 

Mất phí vận chuyển và phí tái chế. Chi tiết xin liên hệ trực tiếp các cửa hàng. 

○Tự mình mang đến nơi chỉ định  

Sau khi xác nhận nhà sản xuất và loại sản phẩm, mua phiếu tái chế rác tại bưu điện, vận chuyển đến nơi chỉ 

định. Trong trường hợp tự vận chuyển đến thì không mất phí vận chuyển. 

(Công ty chỉ định: Công ty cổ phần Kanto-Seino-Unyu, chi nhánh Honjo. Địa chỉ Unomori 166-1, Honjo ℡ 

0495-21-3311) 

○Đăng ký thu gom theo yêu cầu: 

Mua phiếu tái chế rác tại bưu điện, mang phiếu đến quầy lễ tân Bosai-Kankyo-Ka (Phòng phòng chống thiên tai  

môi trường, tầng 2 tòa thị chính) hoặc Shisho (Văn phòng Chi nhánh) để đăng ký. (Không thể đăng ký bằng 

điện thoại). Phí 500 yên cho đồ điện có cân nặng không quá 10kg, phần quá thêm thì mỗi 1kg vượt quá sẽ mất 

thêm phí 50 yên. Vì vậy hãy xác nhận cân nặng trước khi đem đến. 

Những sản phẩm điện gia dụng ngoài những sản phẩm nêu trên thuộc nhóm Luật tái chế, là thiết bị điện gia 

dụng loại nhỏ. Hãy vứt vào thời điểm thu gom theo khu vực, 1 năm 2 lần, hoặc cho vào thùng thu hồi (Miệng 

thùng thu hồi: 15cm × 30cm) được đặt tại tầng 2 của tòa thị chính, Shisho (Văn phòng Chi nhánh). Hoặc,bạn 

có thể sử dụng dịch vụ thu gom chuyển phát của (Ctcp) Renet Japan Recycle. 

 


